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PHẦN I: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:Chuyển phân số thập phân
[image: image1.wmf]1000

7

thành số thập phân tađược:

A. 0,7

     B.0,07 

       C. 0,700

    D. 0,007

Câu 2:  a) Mười đơn vị ba mươi lăm phần nghìn được viết là:

A. 10,35

     B.10,305 

   C. 10,035

    D. 10,350

b) Chữ số 3 trong số thập phân 86,324 thuộc hàng nào:

A. Hàng chục     B.hàng phần mười      C. Hàng trăm        D. Hàng phần trăm 
Câu 3:   0,001 ha = ………… m2
A. 1 
                  B. 10 
                                C. 10 

                    D. 1000

Câu 4:  4 dm3 4 cm3 = ....................   dm3                         

A. 4,4

        B. 4,04

          C. 4,004


D. 4,400

Câu 5: a)  Chu vi hình tròn có đường kính 2,1cm là : 

A. 6,594cm 

B. 65,94cm

C. 13,188cm 
D. 131,88cm

b)Diện tích hình tam giác có cạnh đáy 3m và chiều cao 2,05m là:

 A. 6,15 m2   
B. 3,075 m2 
          C. 61,5  dm2   
D.30,75 dm2 

PHẦN II : 
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
A.  39,72  + 46,18
                                                         B.  31,05 x 2,6
 ...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Câu 2: a) Tìm x:                                               b) Tính:
7,85   x     x   =   2402,1 x 0,01                        (12,4 : 2,5 + 004)   x  1,82
Câu 3: 12,5% cùa 15 là:
 Câu 4:   Một cửa hàng bán gạo có 1 tấn gạo. Ngày thứ nhất bán 27,5% số gạo có. Ngày thứ hai bán bằng 
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 số gạo bán ngày thứ  nhất. Hỏi sau 2 ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Câu 5:   Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 12m, đáy bé 8m và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10m. Tính chiều cao thửa ruộng đó?
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 3 điểm 
PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
…../0,5đ     1/  0,75dm3 = 750 ……. . Đơn vị thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. m3    
B. dm3                 
 C. cm3       
             D. lít
…../0,5đ     2/ 1,4 giờ = ……… phút. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
                               A. 104 
[image: image3.wmf]     
B. 84              
C.  64         
D. 14 
…../0,5đ     3/  Số bé nhất trong các số: 1,24 ; 1,4 ; 1,04 ; 1,024 là:

A. 1,24
B. 1,4
C. 1,04
D. 1,024
…../0,5đ      4/  8% của 400kg là:

A. 32kg     
B. 320kg            
C. 40kg               
D. 32
…../0,5đ       5/  Đường kính của bánh xe đạp là 0,65m. Chu vi của bánh xe đó là:

A. 20,41m            B. 1,025m            
C. 4,082m 
D. 2,041m
…../0,5đ       6/  Kết quả điều tra về sự yêu thích các 

môn thể thao của 160 học sinh nam khối 5 

được thể hiện trên biểu đồ hình quạt bên. 

Số học sinh nam thích đá banh là:
A. 100 học sinh                B. 72 học sinh          

C. 60 học sinh             D. 120 học sinh
7 điểm
PHẦN II: 

...../3đ

1/  Đặt tính rồi tính:



               a/  96,75 – 9,734



b/  87,3  x  1,9
………………………………….……………………...…………………………………  ………………………………….……………………...…………………………………
………………………………….……………………...…………………………………  ………………………………….……………………...…………………………………
c/ 129,9 + 58,098




d/ 8,208 : 12,6
………………………………….……………………...…………………………………  ………………………………….……………………...…………………………………
………………………………….……………………...…………………………………  ………………………………….……………………...…………………………………
……/1đ       2/ a) Tìm x:                                               b) Tính:

x : 2,4 = 0,7 [image: image5.png]


 1,6


(3,6  x 2,5 + 1,5 )   :  2,8
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……/2đ       3/ Một khu đất hình thang có đáy lớn bằng 40m và bằng 
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 đáy bé.  Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích khu đất hình thang đó?
                                                          

Giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……/1đ     
Tìm hai số biết hiệu và tỉ của hai số đó là 0,6   

Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Võ 12%





Cầu lông 18%





Đá banh 45%





Bơi lội      25%
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